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BM.TLHS.02 

DANH MỤC TÀI LIỆU   

Tại đơn vị: Phòng Quy hoạch - Xây dựng và Môi trường 
 

TT Tên tài liệu Ký hiệu  Ghi chú 

I/ 
CÁC QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC, PHÊ DUYỆT QTNB  

(kể cả các quyết định bổ sung, sửa đổi TTHC, QTNB) 

1 

Quyết định số 1810/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2025  công bố danh 

mục thủ tục hành chính không 

phụ thuộc địa giới hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu 

công nghiệp tỉnh Khánh Hòa, bao 

gồm các TTHC sau: 

  

1.1 

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu 

khả thi đầu tư xây dựng/điều 

chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả 

thi đầu tư xây dựng (đối với dự 

án nhóm B) 

1.013239-1 

Số lượng QTNB cho giải 

quyết TTHC này: 02 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu 

khả thi đầu tư xây dựng/điều 

chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả 

thi đầu tư xây dựng (đối với dự 

án nhóm C) 

1.013239-3 

1.2 

Thẩm định thiết kế xây dựng 

triển khai sau thiết kế cơ sở/điều 

chỉnh thiết kế xây dựng triển 

khai sau thiết kế cơ sở (đối với 

công trình cấp I, cấp đặc biệt) 

1.013234-1 

Số lượng QTNB cho giải 

quyết TTHC này: 03 

Thẩm định thiết kế xây dựng 

triển khai sau thiết kế cơ sở/điều 

chỉnh thiết kế xây dựng triển 

khai sau thiết kế cơ sở (đối với 

công trình cấp II, cấp III) 

1.013234-2 

Thẩm định thiết kế xây dựng 

triển khai sau thiết kế cơ sở/điều 

chỉnh thiết kế xây dựng triển 

khai sau thiết kế cơ sở (đối với 

công trình còn lại) 

1.013234-3 
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1.3 

Kiểm tra công tác nghiệm thu 

hoàn thành công trình của cơ 

quan chuyên môn về xây dựng 

tại địa phương (đối với công 

trình cấp I, cấp đặc biệt) 

1.009794-1 

Số lượng QTNB cho giải 

quyết TTHC này: 02 Kiểm tra công tác nghiệm thu 

hoàn thành công trình của cơ 

quan chuyên môn về xây dựng 

tại địa phương ((đối với công 

trình còn lại) 

1.009794-2 

1.4 

Cho ý kiến về kết quả đánh giá 

an toàn công trình đối với công 

trình xây dựng nằm trên địa bàn 

tỉnh 

1.009788 
Số lượng QTNB cho giải 

quyết TTHC này: 01 

1.5 

Cho ý kiến về việc các công 

trình hết thời hạn sử dụng nhưng 

có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ 

trường hợp nhà ở riêng lẻ) 

1.009791 
Số lượng QTNB cho giải 

quyết TTHC này: 01 

1.6 

Cấp/cấp lại Giấy chứng nhận 

khu công nghiệp sinh thái của 

UBND tỉnh 

2.002728 
Số lượng QTNB cho giải 

quyết TTHC này: 01 

1.7 

Chấm dứt hiệu lực và thu hồi 

Giấy chứng nhận khu công 

nghiệp sinh thái của UBND tỉnh 

2.002731 
Số lượng QTNB cho giải 

quyết TTHC này: 01 

1.8 

Cấp/cấp lại Giấy chứng nhận 

doanh nghiệp sinh thái của Ban 

Quản lý 

2.002729 
Số lượng QTNB cho giải 

quyết TTHC này: 01 

1.9 

Chấm dứt hiệu lực và thu hồi 

Giấy chứng nhận doanh nghiệp 

sinh thái của Ban Quản lý 

2.002732 
Số lượng QTNB cho giải 

quyết TTHC này: 01 

2 

Quyết định số 831/QĐ-UBND 

ngày 25/8/2025 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc công bố 

chuẩn hóa danh mục thủ tục 

hành chính (TTHC) thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Ban Quản 

lý Khu kinh tế và Khu công 

nghiệp tỉnh Khánh Hòa, bao 

gồm các TTHC sau: 
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2.1 

Cấp giấy phép môi trường (đối 

với trường hợp 15 ngày) 
1.010727-1 

Số lượng QTNB cho giải 

quyết TTHC này: 02 Cấp giấy phép môi trường (đối 

với trường hợp 30 ngày) 
1.010727-2 

2.2 Cấp đổi giấy phép môi trường 1.010728 
Số lượng QTNB cho giải 

quyết TTHC này: 01 

2.3 
Cấp điều chỉnh giấy phép môi 

trường 
1.010729 

Số lượng QTNB cho giải 

quyết TTHC này: 01 

2.4 

Cấp lại giấy phép môi trường 

(đối với trường hợp 15 ngày) 
1.010730-1 

Số lượng QTNB cho giải 

quyết TTHC này: 03 

Cấp lại giấy phép môi trường 

(đối với trường hợp 20 ngày) 
1.010730-2 

Cấp lại giấy phép môi trường 

(đối với trường hợp 30 ngày) 
1.010730-3 

2.5 
Thẩm định báo cáo đánh giá tác 

động môi trường 
1.010733 

Số lượng QTNB cho giải 

quyết TTHC này: 01 

II/ 
CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN 

CHO VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN 

1 Lĩnh vực Hoạt động xây dựng 

1.1 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng 

Số 

62/2020/QH14 

ngày 

17/6/2020 

Hiệu lực ngày 

01/01/2021. 

1.2 

Nghị định của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật xây dựng về 

quản lý hoạt động xây dựng 

Số 

175/2024/NĐ-

CP ngày 

30/12/2024 

Hiệu lực ngày 

01/01/2025. 

1.3 
Nghị định của Chính phủ về quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng 

Số 

10/2021/NĐ-

CP ngày 

09/02/2021 

Hiệu lực ngày 

09/02/2021. 

1.4 

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị 

định thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Xây dựng 

Số 

35/2023/NĐ-

CP ngày 

20/6/2023 

Hiệu lực ngày 20/6/2023. 

1.5 

Nghị định cùa Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

Số 

105/2025/NĐ-

CP ngày 

15/5/2025 

Hiệu lực ngày 01/7/2025. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6034
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1.6 

Thông tư của Bộ Xây dựng Ban 

hành QCVN 06:2022/BXD Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về An 

toàn cháy cho nhà và công trình 

Số 

06/2022/TT-

BXD ngày 

30/11/2022 

Hiệu lực ngày 

16/01/2023. 

1.7 

Thông tư của Bộ Xây dựng quy 

định về phân cấp công trình xây 

dựng và hướng dẫn áp dụng trong 

quản lý hoạt động đầu tư xây 

dựng 

Số 

06/2021/TT-

BXD ngày 

30/6/2021 

Hiệu lực ngày 15/8/2021 

1.8 

Thông tư của Bộ Xây dựng sửa 

đổi Thông tư 06/2021/TT-

BXD quy định về phân cấp công 

trình xây dựng và hướng dẫn áp 

dụng trong quản lý hoạt động đầu 

tư xây dựng 

Số 

02/2025/TT-

BXD ngày 

31/3/2025 

Hiệu lực ngày 20/5/2025. 

1.9 

Thông tư của Bộ Xây dựng về 

hướng dẫn xác định và quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng 

Số 

11/2021/TT-

BXD ngày 

31/8/2021 

Hiệu lực ngày 

15/10/2021. 

1.10 
Thông tư của Bộ Xây dựng về 

ban hành định mức xây dựng 

Số 

12/2021/TT-

BXD ngày 

31/8/2021 

Hiệu lực ngày 

15/10/2021. 

II 
Lĩnh vực Quản lý chất lượng 

công trình xây dựng 
  

2.1 

Nghị định của Chính phủ về Quy 

định chi tiết một số nội dung về 

quản lý chất lượng, thi công xây 

dựng và bảo trì công trình xây 

dựng 

Số 

06/2021/NĐ-

CP ngày 

26/01/2021 

Hiệu lực ngày 

26/01/2021. 

III Lĩnh vực Môi trường   

1 Luật Bảo vệ môi trường  

Số 

72/2020/QH14 

ngày 

17/11/2020 

Hiệu lực ngày 01/01/2020 

2 

Nghị quyết của Quốc hội về thí 

điểm một số cơ chế, chính sách 

đặc thù phát triển tỉnh Khánh 

Hòa 

Số 

55/2022/QH15 

ngày 

16/6/2022 

Hiệu lực ngày 01/8/2022 

3 Nghị định của Chính phủ về quy Số 08/2022/N Hiệu lực ngày 10/01/2022 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-06-2021-TT-BXD-phan-cap-cong-trinh-xay-dung-480818.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-06-2021-TT-BXD-phan-cap-cong-trinh-xay-dung-480818.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-08-2022-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-479457.aspx
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định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường 
Đ-CP ngày 

10/01/2022 

4 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về quy 

định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường 

Số 02/2022/TT

-BTNMT ngày 

10/01/2022 

Hiệu lực ngày 10/01/2022 

5 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về 

việc đính chính Thông tư 

số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 

tháng 01 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường 

Số 3323/QĐ-

BTNMT ngày 

01/12/2022 

Hiệu lực ngày 01/12/2022 

6 

Nghị quyết của HĐND tỉnh quy 

định mức thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, 

cấp điều chỉnh Giấy phép môi 

trường trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa. 

Số 15/2022/N

Q-HĐND ngày 

15/11/2022 

Hiệu lực ngày 15/11/2022 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-08-2022-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-479457.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-02-2022-tt-btnmt-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-500694.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-02-2022-tt-btnmt-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-500694.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-02-2022-tt-btnmt-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-500694.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-3323-qd-btnmt-2022-dinh-chinh-thong-tu-02-2022-tt-btnmt-huong-dan-luat-moi-truong-542354.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-3323-qd-btnmt-2022-dinh-chinh-thong-tu-02-2022-tt-btnmt-huong-dan-luat-moi-truong-542354.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-15-2022-nq-hdnd-muc-thu-phi-tham-dinh-cap-giay-phep-moi-truong-khanh-hoa-546285.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-15-2022-nq-hdnd-muc-thu-phi-tham-dinh-cap-giay-phep-moi-truong-khanh-hoa-546285.aspx

